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UBND TỈNH BẮC NINH 
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

 

Số:          /KH-SKHCN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Bắc Ninh, ngày       tháng 12  năm 2021 

 
KẾ HOẠCH  

Duy trì, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia 
TCVN ISO 9001: 2015 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ 

thống hành chính nhà nước tỉnh Bắc Ninh năm 2022 

 

Căn cứ Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ 

về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 
9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước; 

Căn cứ Thông tư số 26/2014/TT-BKHCN ngày 10/10/2014 của Bộ Khoa học và 

Công nghệ Quy định chi tiết thi hành Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 
của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn 

Quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống 
hành chính nhà nước; 

Căn cứ Thông tư số 116/2015/TT-BTC ngày 11/8/2015 của Bộ Tài chính về Quy 
định công tác quản lý tài chính đối với việc tư vấn, xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến 

hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt 
động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước; 

Sở Khoa học và công nghệ xây dựng Kế hoạch duy trì, áp dụng hệ thống quản lý chất 
lượng TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan thuộc hệ thống hành chính 

nhà nước trong năm 2022 như sau: 

I. Mục đích, yêu cầu 

1. Duy trì, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 
ISO 9001:2015 đối với 100% cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh, huyện, xã để phối 
hợp nâng cao chất lượng giải quyết công việc, thủ tục hành chính, góp phần nâng cao 

năng lực quản lý nhà nước theo chức năng nhiệm vụ của các cơ quan tại tỉnh Bắc Ninh.  

2. Đôn đốc, kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện của các cơ quan duy trì, áp dụng hệ 

thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2015. 

3. Tổng hợp kết quả thực hiện báo cáo UBND tỉnh, Bộ Khoa học và Công nghệ theo 

quy định. 

II. Nội dung 

1. Hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan duy trì, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng 
TCVN ISO 9001:2015: 

- Tổ chức hướng dẫn, ban hành các văn bản đôn đốc các cơ quan duy trì, áp dụng 
xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện các bước nhiệm vụ, dự trù kinh phí thực hiện; 

2. Tập huấn nghiệp vụ duy trì, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo 
TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước năm 
2022: 
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- Phối hợp với các tổ chức tư vấn để tập huấn, đào tạo về chuyên môn, kỹ 
năng thực hiện duy trì, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO cho các 

cơ quan thực hiện duy trì, áp dụng; 

3. Giám sát, kiểm tra đánh giá chất lượng duy trì, áp dụng hệ thống quản lý chất 
lượng TCVN ISO 9001:2015 của các cơ quan thực hiện trong năm 2022; 

- Thực hiện 01 cuộc kiểm tra chất lượng duy trì, áp dụng vào cuối năm 2022. 

4. Lập Báo cáo kết quả duy trì, áp dụng để báo cáo UBND tỉnh, Bộ Khoa học và 

Công nghệ.  

5. Tổ chức tuyên truyền kết quả và hiệu quả đạt được trong áp dụng Hệ thống quản lý 

chất lượng TCVN ISO tại các cơ quan hành chính nhà nước của tỉnh: 

- Thực hiện 01 phóng sự trên Đài PT& TH tỉnh và 01 bài viết trên Báo Bắc Ninh 

tuyên truyền kết quả đạt được của việc áp dụng hệ thống TCVN ISO. 

III. Tiến độ:  
TT Nội dung công tác Đơn vị  chủ 

trì 

Đơn vị  

tham gia 

Thời gian 

thực hiện 

1 2 3 4 5 

1 

   Xây dựng và thông báo Kế hoạch thực 
hiện duy trì, áp dụng TCVN ISO năm 

2022 của tỉnh đến các cơ quan duy trì, áp 

dụng 

Sở Khoa học 
và Công nghệ 

 Tháng 
12/2021 

2 

   Hướng dẫn các cơ quan duy trì, áp dụng 

TCVN ISO chủ động xây dựng kế hoạch, 

tổ chức thực hiện, dự trù nguồn kinh phí 

để thực hiện 

Sở Khoa học 

và Công nghệ 

Các cơ quan 

duy trì, áp 

dụng ISO 

Từ tháng 

12/2021 đến 

tháng 

01/2022 

3 

  Tập huấn nghiệp vụ duy trì, áp dụng 

hệ thống quản lý chất lượng theo 

TCVN ISO 9001:2015 cho các cơ 

quan: 

   - Tập huấn kiến thức cơ bản về kỹ 

năng quản lý, duy trì , áp dụng phiên 

bản TCVN ISO 9001:2015; 

   - Tập huấn kỹ năng xây dựng kế 

hoạch, thực hiện đánh giá nội bộ, xem 

xét lãnh đạo đối với phiên bản TCVN 

ISO 9001:2015; 

Sở Khoa học 

và Công nghệ 

- Đơn vị đào 

tạo thuộc 

Tổng cục 

TCĐLCL, 

 

- Các cơ quan 

duy trì, áp 

dụng ISO 

Từ tháng 4 

đến tháng 

5/2022 

3 

   Đôn đốc, giám sát việc thực hiện duy 

trì, áp dụng hệ thống TCVN ISO 

9001:2015 của các cơ quan 

Sở Khoa học 

và Công nghệ 

Các cơ quan 

duy trì, áp 

dụng ISO 

Từ tháng 

01/2022 đến 

tháng 

10/2022 

4 

   Kiểm tra đánh giá chất lượng kết quả 

duy trì, áp dụng hệ thống TCVN ISO 
9001:2015 của các cơ quan. 

Sở Khoa học 

và Công nghệ 

Cacs cơ quan 

duy trì, áp 
dụng ISO 

Từ tháng 

9/2022 đến 
tháng 

11/2022 

5 

   Lập Báo cáo kết quả duy trì, áp dụng 

Hệ thống TCVN ISO 9001:2015 để báo 

cáo UBND tỉnh, Bộ Khoa học và Công 

Sở Khoa học 

và Công nghệ 

 Tháng 

11/2022 
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nghệ 
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Tuyên truyền kết quả và hiệu quả đạt 
được trong áp dụng Hệ thống quản lý chất 

lượng ISO tại các cơ quan hành chính nhà 

nước của tỉnh: 

 - Thực hiện 01 phóng sự trên và 01 bài 

viết tuyên truyền kết quả đạt được của việc 

áp dụng ISO. 

Sở Khoa học 
và Công nghệ 

- Đài PT& TH 
tỉnh 

- Báo Bắc Ninh 

Tháng 11 và 
12/2022 

IV. Kinh phí dự kiến: 

1. Các cơ quan duy trì , áp dụng: 

- Kinh phí của các cơ quan duy trì, áp dụng thực hiện theo Thông tư 342/2016/TT-
BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính; công văn số 1035/STC-QLNS ngày 27/9/2018 

của Sở Tài chính tỉnh Bắc Ninh; 

- Dự trù kinh phí thực hiện theo Thông tư số 116/2015/TT-BTC ngày 11/8/2015 của 

Bộ Tài chính về Quy định công tác quản lý tài chính đối với việc tư vấn, xây dựng, áp 
dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 

ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà 
nước. 

2. Hoạt động kiểm tra, giám sát, tập huấn nghiệp vụ:  

- Nguồn kinh phí do ngân sách tỉnh cấp . 

V. Tổ chức thực hiện: 

1. Sở Khoa học và Công nghệ: 

Chủ trì thực hiện Kế hoạch; ban hành quyết định thành lập các đoàn kiểm tra; tổng 

hợp báo cáo UBND tỉnh, Bộ Khoa học và Công nghệ về kết quả duy trì áp dụng hệ thống 
TCVN ISO của các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Bắc Ninh. 

2. Các cơ quan duy trì, áp dụng: 

 Xây dựng Kế hoạch duy trì, áp dụng ngay từ cuối năm 2021, chỉ đạo sát sao việc tổ 

chức thực hiện để đạt kết quả tốt. Chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về kết quả thực 
hiện, chất lượng duy trì, áp dụng; có trách nhiệm báo cáo kết quả duy trì, áp dụng  hệ 

thống TCVN ISO 9001:2015 về Sở Khoa học và Công nghệ để tổng hợp báo cáo UBND 
tỉnh theo đúng quy định./. 

 
Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (để b/c); 
- Đ/c Ngô Tân Phượng  PCT UBND tỉnh (để b/c); 
- Sở Tài Chính (để phối hợp); 
- Sở Nội vụ (để tổng hợp); 
- Các cơ quan duy trì, áp dụng TCVN ISO để thực hiện; 
- GĐ và các PGĐ Sở; 
- Lưu: VT, TCHC&TTr; phòng QL TĐC; 

 

KT. GIÁM ĐÔC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

 
 

 
 

Ngô Chí Quang 
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CÁC CƠ QUAN DUY TRÌ, ÁP DỤNG  
HỆ THỐNG TCVN ISO 9001:2015  NĂM 2022 

 (Kèm theo Kế hoạch số        /KH-SKHCN ngày      /12/2021 của Sở KH&CN) 

TT Tên cơ quan TT Tên cơ quan 

I SỞ NGÀNH VI HUYỆN QUẾ VÕ 

1 Văn Phòng Tỉnh uỷ 81 UBND Huyện Quế Võ 

2 Văn phòng UBND tỉnh 82 UBND xã Đại Xuân 

3 Sở Thông tin và Truyền thông 83 UBND xã Việt Thống 

4 Thanh tra tỉnh 84 UBND TT Phố Mới 

5 Sở Lao động TB&XH 85 UBND xã Phương Liễu 

6 Sở Tư pháp 86 UBND xã Phượng Mao 

7 Sở Khoa học và Công nghệ 87 UBND xã Đức Long 

8 Sở Y tế 88 UBND xã Việt Hùng 

9 Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch 89 UBND xã Cách Bi 

10 Sở Nông nghiệp & PTNT 90 UBND xã Phù Lương 

11 Sở Giáo dục và Đào tạo  91 UBND xã Phù Lãng 

12 Sở Giao thông- Vận tải   92 UBND xã Quế Tân 

13 Sở Công Thương 93 UBND xã Đào Viên 

14 Sở Tài chính 94 UBND xã Ngọc Xá 

15 Sở Kế hoạch và Đầu tư 95 UBND xã Nhân Hoà 

16 Sở Xây dựng 96 UBND xã Bằng An 

17 Sở Tài nguyên và Môi trường 97 UBND xã Mộ Đạo 

18 Sở Nội vụ 98 UBND xã Yên Giả 

19 Cục Thuế tỉnh  99 UBND xã Hán Quảng 

20 Ban Quản lý Các KCN tỉnh 100 UBND xã Bồng Lai 

21 Ban quản lý An toàn thực phẩm tỉnh 101 UBND xã Châu Phong 

22 Kho bạc nhà nước tỉnh Bắc Ninh 102 UBND xã Chi Lăng 

23 Cục Quản lý thị trường VII HUYỆN TIÊN DU 

II CÁC CƠ QUAN TRỰC THUỘC SỞ 103 UBND xã Hiên Vân 

24 Ban Tôn giáo- Sở Nội vụ 104 UBND xã Tân Chi 

25 Ban Thi đua khen thưởng-Sở Nội vụ 105 UBND xã Lạc Vệ 

26 
Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật- Sở 
NN&PTNT 

106 
UBND xã Phú Lâm 

27 
Chi cục Chăn nuôi thú y và thủy sản- Sở 

NN&PTNT 

107 
UBND Huyện Tiên Du 

28 Chi cục Kiểm lâm- Sở N&PTNT 108 UBND thị trấn Lim 

29 Chi cục Phát triển nông thôn- Sở 109 UBND xã Nội Duệ 
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NN&PTNT 

30 Chi cục Thuỷ lợi-Sở NN &PTNT 110 UBND xã Cảnh Hưng 

31 Chi cục Bảo vệ Môi trường- Sở TN&MT 111 UBND xã Tri Phương 

32 Văn phòng đăng ký đất đai- Sở TN&MT 112 UBND xã Phật Tích 

III THÀNH PHỐ BẮC NINH 113 UBND xã Hoàn Sơn 

33 UBND thành phố Bắc Ninh 114 UBND xã Minh Đạo 

34 UBND phường Thị Cầu 115 UBND xã Đại Đồng 

35 UBND phường Đáp Cầu 116 UBND xã Việt Đoàn 

36 UBND phường  Vũ Ninh 117 UBND xã Liên Bão 

37 UBND phường  Suối Hoa VIII HUYỆN LƯƠNG TÀI 

38 UBND phường Kinh Bắc 118 UBND Huyện Lương tài 

39 UBND phường Vệ An 119 UBND xã Lai Hạ 

40 UBND phường Vạn An 120 UBND xã Trừng Xá 

41 UBND phường Tiền An 121 UBND xã Mỹ Hương 

42 UBND phường Ninh Xá 122 UBND xã Trung Chính 

43 UBND phường Đại Phúc 123 UBND xã Minh Tân 

44 UBND phường Khắc Niệm 124 UBND xã Phú Lương 

45 UBND phường Võ Cường 125 UBND xã Lâm Thao 

46 UBND phường Phong Khê 126 UBND xã Bình Định 

47 UBND phường Vân Dương 127 UBND xã Quảng Phú 

48 UBND phường Nam Sơn 128 UBND xã Tân Lãng 

49 UBND phường Hạp Lĩnh 129 UBND TT Thứa 

50 UBND phường Khúc Xuyên 130 UBND xã Phú Hòa 

51 UBND xã Hoà Long 131 UBND xã An Thịnh 

52 UBND xã Kim Chân 132 UBND xã Trung Kênh 

IV THÀNH PHỐ TỪ SƠN IX HUYỆN GIA BÌNH 

53 UBND Thành phố Từ Son 133 UBND Huyện Gia Bình 

54 UBND phường Đồng Kỵ 134 UBND xã Cao Đức 

55 UBND phường Đông Ngàn 135 UBND xã Thái Bảo 

56 UBND phường Phù Khê 136 UBND xã Song Giang 

57 UBND phường Hương Mạc 137 UBND xã Quỳnh Phú 

58 UBND phường Tam Sơn 138 UBND xã Giang Sơn 

59 UBND phường Châu Khê 139 UBND xã Vạn Ninh 

60 UBND phường Đình Bảng 140 UBND xã Bình Dương 

61 UBND phường Trang Hạ 141 UBND xã Nhân Thắng 

62 UBND phường Tân Hồng 142 UBND xã Lãng Ngâm 

63 UBND phường Phù Chẩn 143 UBND xã Đông Cứu 

64 UBND phường Đồng Nguyên 144 UBND thị trấn Gia Bình 
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65 UBND phườngTương Giang 145 UBND xã Đại Bái 

V HUYỆN YÊN PHONG 146 UBND xã Xuân Lai 

66 UBND huyện Yên Phong 147 UBND xã Đại Lai 

67 UBND xã Tam Đa X HUYỆN THUẬN THÀNH 

68 UBND xã Hòa Tiến 148 UBND huyện Thuận Thành 

69 UBND xã Đông Tiến 149 UBND xã Song Liễu 

70 UBND xã Thuỵ Hoà 150 UBND xã Trí Quả  

71 UBND xã Trung Nghĩa 151 UBND xã Nguyệt Đức 

72 UBND xã Yên Phụ 152 UBND xã Nghĩa Đạo 

73 UBND xã Văn Môn 153 UBND xã Ninh Xá 

74 UBND xã Đông Thọ  154 UBND xã Trạm Lộ 

75 UBND Thị trấn Chờ 155 UBND xã Mão Điền 

76 UBND xã Tam Giang 156 UBND xã Hoài Thượng 

77 UBND xã Yên Trung 157 UBND xã Ngũ Thái 

78 UBND xã Long Châu 158 UBND xã Đại Đồng Thành 

79 UBND xã Đông Phong 159 UBND xã Song Hồ 

80 UBND xã Dũng Liệt 160 UBND xã An Bình 

  161 UBND xã Thanh Khương 

  162 UBND xã Gia Đông 

  163 UBND xã Đình Tổ 

  164 UBND xã Hà Mãn 

  165 UBND xã Xuân Lâm 

  166 UBND TT Hồ 
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